
STT Lớp HP Lớp SV Tên Học Phần
Tín

chỉ
Giờ thi Ngày thi

Phòng

thi
Địa điểm thi

Số 

lượng 

 SV

Hình thức thi SV dự thi

1 23215010643101 23DH2K9-TA2.AG Writing 3 3 13h00 24/08/2024 HT01 An Giang 1 Lý thuyết Trần Thị Diễm Ái

2 23361601140507 23XDH2K2-TA1.AG Pronunciation 2 08h00 26/08/2024 HT01 An Giang 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Tuyết Mai

3 23361601140802 23XDH2K2-TA1.AG Listening - Speaking 3 3 09h45 26/08/2024 HT01 An Giang 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Tuyết Mai

4 23361601064206 23XDH2K2-TA1.AG Writing 2 3 13h00 26/08/2024 HT01 An Giang 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Tuyết Mai

5 23361601064303 23XDH2K2-TA1.AG Writing 3 3 14h45 26/08/2024 HT01 An Giang 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Tuyết Mai

6 2321501129301 DH2_K7TALTT1 Tiếng Trung 2 3 08h00 25/08/2024 LTT.01 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Thủy

7 2321501129401 DH2_K7TALTT1 Tiếng Trung 3 4 09h45 25/08/2024 LTT.01 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Nguyễn Thị Thủy

8 23161601064202 22XDH2K1-TA1.LTT Writing 2 3 14h45 25/08/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Nguyễn Minh Tiếng

9 23161601064301 22XDH2K1-TA1.LTT Writing 3 3 13h00 15/09/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Nguyễn Minh Tiếng

10 23161601036301 22XDH2K1-TA1.LTT Reading 3 3 14h45 15/09/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Nguyễn Minh Tiếng

11 23361601113902 22XDH2K1-TA1.VT Tiếng Trung 1 3 13h00 18/08/2024 VT.01 TC Vạn Tường 1 Lý thuyết Nguyễn Ngọc Sỹ Đan

12 23361601141902 22XDH2K1-TA1.VT Interpretation 3 14h30 18/08/2024 VT.01 TC Vạn Tường 1 Lý thuyết Nguyễn Ngọc Sỹ Đan

13 23361601034802 22XDH2K1-TA1.VT
Morphology and Syntax

(Hình thái học - Cú pháp học)
3 15h45 18/08/2024 VT.01 TC Vạn Tường 1 Lý thuyết Nguyễn Ngọc Sỹ Đan

14 2411501090701 Trả nợ HP Report Writing 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 3 Lý thuyết Phạm Hữu Tùng

15 2411501148301 23CDK19-KQ3 Giao dịch thương mại quốc tế 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 1 Lý thuyết Nguyễn Quốc Việt

16 24115010201101 ĐHK17-QT3 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 1 Lý thuyết Lê Trần Bảo Linh

17 2331501154902 23CDK19-TC1 Tài chính quốc tế 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 1 Lý thuyết Nguyễn Tuyết Trâm

18 2411501114003 24V.DMA1.1NK Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 1 Lý thuyết Phạm Thanh Hằng

19 2411501064501 Trả nợ HP Translation 3 3 09h45 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 2 Lý thuyết Ngô Phương Minh Thuận

20 2321501063601 23DH2K9-TA2.Q7 Grammar 3 08h00 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Lý thuyết Hoàng Thị Ái Hằng

21 23215010348101 23DH2K9-TA2.Q7
Morphology and Syntax

(Hình thái học - Cú pháp học)
3 08h00 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Lý thuyết Lê Thị Bích Hiệp

22 2321501140501 23DH2K9-TA2.Q7 Pronunciation 2 09h45 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Lý thuyết Hoàng Thị Ái Hằng

23 2321501036301 23DH2K9-TA2.Q7 Reading 3 3 09h45 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Lý thuyết Lê Thị Bích Hiệp
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24 23215011408101 23DH2K9-TA2.Q7 Listening - Speaking 3 3 13h00 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Vấn đáp tại phòng thi Hoàng Thị Ái Hằng

25 2321501064201 23DH2K9-TA2.Q7 Writing 2 3 13h00 31/08/2024 Q7.01 TTBDCT Quận 7 1 Lý thuyết Lê Thị Bích Hiệp

26 23161601064202 22XDH2K1-TA1.LTT Writing 2 3 14h45 25/08/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Bùi Thị Hoa

27 23161601064301 22XDH2K1-TA1.LTT Writing 3 3 13h00 15/09/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Bùi Thị Hoa

28 23161601036301 22XDH2K1-TA1.LTT Reading 3 3 14h45 15/09/2024 LTT.02 Lý Tự Trọng 1 Lý thuyết Bùi Thị Hoa

29 2411501090701 Trả nợ HP Report Writing 3 08h00 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 3 Lý thuyết Trần Đình Trí

30 2411501064501 Trả nợ HP Translation 3 3 09h45 07/09/2024 PN-C.001 Trụ sở chính 2 Lý thuyết Trần Đình Trí
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